
Số/ TMĐT
Khởi 

công

Hoàn 

thành

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

44,600 40,090 18,460 12,462 9,168

I 1,000 1,000 1,000

II 800 800 800

III 42,800 38,290 16,660 12,462 9,168

1
Lĩnh vực 

giao thông

Nâng cấp láng nhựa đường từ

cổng Công ty Cao su Đồng Phú

đến nhà ông Ngà ấp Thuận Phú 1,

xã Thuận Lợi

Quyết định 

số 154/QĐ-

UBND ngày 

09/02/2026

     2,300 

Xã 

Thuận 

Lợi

2026 2026

Quyết định 

số 192/QĐ-

UBND ngày 

03/3/2026 

2,300 2026      2,070      2,070  0  0 

2
Lĩnh vực 

giao thông

Nâng cấp láng nhựa đường từ nhà

ông Quyết đến nhà ông Minh khu

Làng 3 ấp Thuận Hải, xã Thuận

Lợi

Quyết định 

số 153/QĐ-

UBND ngày 

09/02/2026

     3,000 

Xã 

Thuận 

Lợi

2026 2026

Quyết định 

số 191/QĐ-

UBND ngày 

03/3/2026 

3,000 2026      2,700      2,700  0  0 

3
Lĩnh vực 

giao thông

Nâng cấp thảm bê tông nhựa các

đường khu dân cư tập trung ấp

Thuận Phú 2, Xã Thuận Lợi

Quyết định 

số 152/QĐ-

UBND ngày 

09/02/2026 

     8,500 

Xã 

Thuận 

Lợi

2026 2026

Quyết định 

số 190/QĐ-

UBND ngày 

03/3/2026

8,500 2026      7,742      3,390      4,352  0 

4
Lĩnh vực 

giao thông

Xây dựng đường láng nhựa từ ĐT 

741 đến ngã 3 đường Bàu 5 Em 

ấp Thuận Thành 2 – Thuận An

Quyết định 

số 193/QĐ-

UBND ngày 

03/3/2026

     1,200 

Xã 

Thuận 

Lợi

2026 2026

Quyết định  

số 493/QĐ-

UBND ngày 

08/4/2026 

1,200 2026      1,080  0      1,080  0 

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THUẬN LỢI

(Kèm theo Nghị quyết số  15 /NQ-HĐND ngày 25/6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Thuận Lợi)

Đơn vị tính: Triệu đồng.

STT
Ngành 

lĩnh vực
Danh mục dự án

Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/Quyết định duyệt 

dự án đầu tư

Quyết định phê duyệt 

chủ trương đầu tư

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư

TỔNG SỐ

Các dự án khởi công mới

Kinh phí chuẩn bị đầu tư

Vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã 

hội

Ghi chúKế 

hoạch 

vốn năm 

2026

Trong đó

Ngân 

sách tập 

trung

Nguồn 

xổ số 

kiến 

thiết

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Địa 

điểm 

xây dựng

Thời gian

Số/ngày TMĐT

Năm 

đầu tiên 

bố trí 

vốn 

"thực 

hiện dự 

án"

Phân bổ vốn



Số/ TMĐT
Khởi 

công

Hoàn 

thành

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

STT
Ngành 

lĩnh vực
Danh mục dự án

Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/Quyết định duyệt 

dự án đầu tư

Quyết định phê duyệt 

chủ trương đầu tư

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Ghi chúKế 

hoạch 

vốn năm 

2026

Trong đó

Ngân 

sách tập 

trung

Nguồn 

xổ số 

kiến 

thiết

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Địa 

điểm 

xây dựng

Thời gian

Số/ngày TMĐT

Năm 

đầu tiên 

bố trí 

vốn 

"thực 

hiện dự 

án"

Phân bổ vốn

5
Lĩnh vực 

giao thông

 Xây dựng đường láng nhựa từ 

ĐT 741 ấp Thuận Thành 1 đi ấp 

Thuận An, xã Thuận Lợi

Quyết định 

số 194/QĐ-

UBND ngày 

03/3/2026

     2,200 

Xã 

Thuận 

Lợi

2026 2026

Quyết định 

số 502/QĐ-

UBND ngày 

10/4/2026 

2,200 2026      1,980  0      1,980  0 

6
Lĩnh vực 

giao thông

Xây dựng đường  từ ĐT 741, Tổ 1 

và Tổ 2 đi Tổ 8 ấp Thuận Thành 

2 (bên hông Nhà thờ Thuận Lợi)

Quyết định 

số 195/QĐ-

UBND ngày 

03/3/2026

        600 

Xã 

Thuận 

Lợi

2026 2026

Quyết định 

số 501/QĐ-

UBND ngày 

10/4/2026

600 2026         550  0         550  0 

7
Lĩnh vực 

giao thông

Xây dựng đường láng nhựa tổ 6

ấp Thuận An, xã Thuận Lợi

Quyết định 

số 196/QĐ-

UBND ngày 

03/3/2026

     5,000 

Xã 

Thuận 

Lợi

2026 2026

Quyết định 

số 500/QĐ-

UBND ngày 

10/4/2026 

5,000 2026      4,500  0      4,500  0 

8
Lĩnh vực 

giao thông

Nâng cấp, mở rộng BTXM đường

Trung tâm nuôi trồng Thủy Sản,

ấp Thuận Tân, xã Thuận Lợi

Quyết định 

số 815/QĐ-

UBND ngày 

18/6/2026

     1,650 

Xã 

Thuận 

Lợi

2026 2026

Quyết định 

số 839/QĐ-

UBND ngày 

23/6/2026 

1,650 2026      1,580      1,000         580 

 Dự án 

đầu tư bổ 

sung 

9
Lĩnh vực 

giao thông

Nâng cấp, láng nhựa đường từ

ngã ba bờ đập đi qua Trung tâm

nuôi trồng Thủy sản (cầu suối

Bui) đến ngã ba đồi Mum, xã

Thuận Lợi

Quyết định 

số 814/QĐ-

UBND ngày 

18/6/2026

   13,950 

Xã 

Thuận 

Lợi

2026
2026-

2027

Quyết định 

số 840/QĐ-

UBND ngày 

23/6/2026 

13,950 2026    12,078      4,500      7,578 

 Dự án 

đầu tư bổ 

sung 

10

Lĩnh vực 

Môi 

trường

Xây dựng mới bô rác ấp Thuận 

Phú 2 và nâng cấp, cải tạo bô rác 

ấp Thuận Hòa 1

Quyết định 

số 816/QĐ-

UBND ngày 

18/6/2026

     2,400 

Xã 

Thuận 

Lợi

2026 2026

Quyết định 

số 841/QĐ-

UBND ngày 

23/6/2026 

2,400 2026      2,210      1,200  0      1,010 

Điều 

chỉnh tên, 

quy mô 

và tổng 

mức đầu 

tư



Số/ TMĐT
Khởi 

công

Hoàn 

thành

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

STT
Ngành 

lĩnh vực
Danh mục dự án

Thông tin Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/Quyết định duyệt 

dự án đầu tư

Quyết định phê duyệt 

chủ trương đầu tư

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư

Ghi chúKế 

hoạch 

vốn năm 

2026

Trong đó

Ngân 

sách tập 

trung

Nguồn 

xổ số 

kiến 

thiết

Nguồn 

thu tiền 

sử dụng 

đất

Địa 

điểm 

xây dựng

Thời gian

Số/ngày TMĐT

Năm 

đầu tiên 

bố trí 

vốn 

"thực 

hiện dự 

án"

Phân bổ vốn

11

Lĩnh vực 

cấp thoát 

nước

Xây dựng 02 cống tại ấp Bù 

Xăng, xã Thuận Lợi

Quyết định  

số 207/QĐ-

UBND ngày 

04/3/2026

     2,000 

Xã 

Thuận 

Lợi

2026 2026

Quyết định 

số 492/QĐ-

UBND ngày 

08/4/2026

2,000 2026      1,800      1,800  0  0 


